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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1444/BGDĐT-TCCB
V/v: báo cáo số liệu và dự báo nhu cầu về nhân lực ngành Nội vụ
	Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 169/BNV-TH ngày 18/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc phối hợp xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ thời kỳ 2011-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ:

Tổng hợp hiện trạng và dự báo nhu cầu lao động ngành Nội vụ của đơn vị. Đối tượng tổng hợp gồm những người làm công tác tổ chức, cán bộ, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư và lưu trữ Nhà nước (theo biểu mẫu 1 gửi kèm); Tổng hợp nhu cầu theo hình thức đào tạo giai đoạn 2011-2020 ngành Nội vụ (theo biểu mẫu 2 gửi kèm).
Gửi các bản tổng hợp số liệu trên bằng công văn, fax (số fax: 04.38694085), email (hieuhv@neu.edu.vn) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/3/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. 
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị.
	
Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Vụ trưởng (để b/c);
Lưu: VT, TCCB.

	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Vui


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO												Biểu 2

		Đơn vị: ........................

		TỔNG HỢP NHU CẦU THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 NGÀNH NỘI VỤ
(Gửi kèm Công văn số  1444/BGDĐT-TCCB ngày 18/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		2011 - 2015				2016 - 2020

		I		Tổng số lao động của ngành Nội vụ				Đào tạo mới		Đào tạo lại		Đào tạo mới		Đào tạo lại

				Trong đó:

				- Tổ chức nhà nước

				- Thi đua - Khen thưởng

				- Văn thư và lưu trữ Nhà nước

		II		Phân theo trình độ đào tạo

		1		- Sơ cấp nghề

		2		- Trung cấp nghề

		3		- Cao đẳng nghề

		4		- Trung cấp

		5		- Cao đẳng

		6		- Đại học

		7		- Trên đại học

		III		Phân theo vị trí công tác

		1		- Lãnh đạo

		2		- Công chức

		3		- Viên chức

		4		- Chuyên gia

		5		- Giảng viên

		6		- Các đối tượng khác

		IV		Phân theo giới tính

		1		- Nữ

		2		- Nam

		V		Phân theo độ tuổi

		1		- Dưới 30 tuổi

		2		- Từ 31 đến 40 tuổi

		3		- Từ 41 đến 50 tuổi

		4		- Trên 50 tuổi

				Ghi chú: Nhân lực ngành Nội vụ (theo mẫu trên) là những người làm công tác tổ chức, cán bộ; thi đua - khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp của Bộ.

										..............., ngày        tháng 3 năm 2011

										Thủ trưởng đơn vị

										(Ký tên, đóng dấu)



&CTrang &P/&N
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		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO												Biểu 1

		Đơn vị: ........................

		TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU LAO ĐỘNG NGÀNH NỘI VỤ
(Gửi kèm Công văn số 1444/BGDĐT-TCCB ngày 18/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		2005		2010		2015		2020

		I		Tổng số lao động của ngành Nội vụ

				Trong đó:

				- Tổ chức nhà nước

				- Thi đua - Khen thưởng

				- Văn thư và lưu trữ Nhà nước

		II		Phân theo trình độ đào tạo

		1		- Sơ cấp nghề

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		2		- Trung cấp nghề

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		3		- Cao đẳng nghề

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		4		- Trung cấp

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		5		- Cao đẳng

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		6		- Đại học

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		7		- Trên đại học

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		III		Phân theo vị trí công tác

		1		- Lãnh đạo

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		2		- Công chức

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		3		- Viên chức

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		4		- Chuyên gia

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		5		- Giảng viên

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		6		- Các đối tượng khác

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		IV		Phân theo giới tính

		1		- Nữ

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		2		- Nam

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		V		Phân theo độ tuổi

		1		- Dưới 30 tuổi

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		2		- Từ 31 đến 40 tuổi

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		3		- Từ 41 đến 50 tuổi

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

		4		- Trên 50 tuổi

				+ Sử dụng một trong số ngoại ngữ (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Trung, Nhật) để làm việc

				+ Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc

				Ghi chú: Nhân lực ngành Nội vụ (theo mẫu trên) là những người làm công tác tổ chức, cán bộ; thi đua - khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp của Bộ.

								..............., ngày        tháng 3 năm 2011

								Thủ trưởng đơn vị

								(Ký tên, đóng dấu)



&CTrang &P/&N




